
 A  B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 I  Các trường THPT 3899 3787 112 1481 60484 3.883 3771 112

    1 THPT DTNT N'Trang Lơng 66 54 12 18 540 65 54 11

    2 THPT chuyên Nguyễn Du 103 100 3 32 1173 102 100 2

    3 THPT Lê Duẩn 74 72 2 28 1233 74 72 2

    4 THPT Trần Phú 74 72 2 28 1043 73 71 2

    5 THPT Cao Bá Quát 85 83 2 33 1310 85 83 2

    6 THPT Lê Quý Đôn 101 99 2 40 1699 99 97 2

    7 THPT Buôn Ma Thuột 103 101 2 42 1801 103 101 2

    8 THPT Chu Văn An 98 96 2 39 1629 97 95 2

    9 THPT Hồng Đức 111 109 2 43 1695 110 108 2

  10 THPT Trần Đại Nghĩa 69 67 2 27 968 69 67 2

  11 THPT Buôn Đôn 69 67 2 26 1026 68 66 2

  12 THPT Hai Bà Trưng 63 61 2 22 838 61 59 2

  13 THPT Huỳnh Thúc Kháng 72 70 2 27 1022 68 66 2

  14 THPT Buôn Hồ 87 85 2 33 1340 83 81 2

  15 THPT Việt Đức 95 93 2 37 1422 95 93 2

  16 THPT Y Jút 107 105 2 41 1638 106 104 2

  17 THPT Trần Quang Khải 59 57 2 21 902 57 55 2

  18 THPT Nguyễn Trãi 71 69 2 28 1022 71 69 2

  19 THPT Cư M'Gar 108 106 2 43 1812 106 104 2

  20 THPT Lê Hữu Trác 103 101 2 42 1638 102 100 2

  21 THPT Trường Chinh 59 57 2 20 880 55 53 2

  22 THPT Phan Chu Trinh 80 78 2 31 1405 81 79 2

  23 THPT Ea H'Leo 78 76 2 30 1322 78 76 2

  24 THPT Nguyễn Thái Bình 56 54 2 21 892 56 54 2

  25 THPT Trần Quốc Toản 74 73 1 28 1202 74 73 1

  26 THPT Trần Nhân Tông 66 64 2 24 970 66 64 2

  27 THPT Ngô Gia Tự 95 93 2 37 1442 94 92 2

  28 THPT Ea Rốk 57 55 2 21 942 57 55 2
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  29 THPT Ea Súp 72 70 2 28 1279 73 71 2

  30 THPT Phạm Văn Đồng 53 51 2 19 684 53 51 2

  31 THPT Hùng Vương 67 65 2 25 957 65 63 2

  32 THPT Krông Ana 85 83 2 32 1197 85 83 2

  33 THPT Trần Hưng Đạo 52 50 2 19 886 53 51 2

  34 THPT Krông Bông 99 97 2 39 1758 94 92 2

  35 THPT Nguyễn Văn Cừ 48 46 2 18 835 49 47 2

  36 THPT Phan Đăng Lưu 61 59 2 23 985 61 59 2

  37 THPT Tôn Đức Thắng 52 50 2 18 790 49 47 2

  38 THPT Lý Tự Trọng 46 44 2 16 670 46 44 2

  39 THPT Phan Bội Châu 84 82 2 32 1251 84 82 2

  40 THPT Nguyễn Huệ 93 91 2 36 1607 86 84 2

  41 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 47 45 2 16 645 44 42 2

  42 THPT Lê Hồng Phong 77 75 2 29 1221 73 71 2

  43 THPT Quang Trung 70 69 1 27 962 70 69 1

  44 THPT Nguyễn Công Trứ 84 82 2 32 1156 84 82 2

  45 THPT Phan Đình Phùng 86 84 2 33 1243 83 81 2

  46 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 88 86 2 34 1307 85 83 2

  47 THPT Lắk 81 79 2 32 1400 80 78 2

  48 THPT Nguyễn Trường Tộ 47 45 2 15 659 44 42 2

  49 THPT Nguyễn Tất Thành 83 81 2 32 1.470 80 78 2

  50 THPT Võ Văn Kiệt 60 58 2 25 1.162 64 62 2

  51 THPT Nguyễn Chí Thanh 37 35 2 14 556 41 39 2

  52 THPT Võ Nguyên Giáp 44 43 1 19 818 50 49 1

  53 THPT DTNT Đam San 0 0 0 6 180 32 30 2

 II Các đơn vị khác 225 210 15 59 1.276 201 186 15
    1 TT HTPTGDHN Trẻ khuyết tật 53 42 11 19 180 51 40 11

    2 Ban Nghiên cứu GD HSDT 11 9 2 0 0 11 9 2

    3 Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk 161 159 2 40 1096 139 137 2

4.124 3.997 127 1.540 61.760 4.084 3.957 127 Tổng cộng 
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